
1. Bài tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 cơ bản

Bài tập 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
1. My_________is Clara

2. I_________10 years old.

3. She is_________China.

4. My favourite_________is black.

5. His_________animal is the rabbit.

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc ở dạng thì hiện tại đơn:
1. I (go)_________ to school every day.

2. She (play)_________ soccer with her friends on the weekend.

3. They (swim)_________ in the pool every summer.

4. The cat (sleep)_________ on the couch right now.

5. He (like)_________ to eat ice cream after dinner.

Bài tập 3: Chỉ ra lỗi sai trong các câu sau:
1. She practice English with her friends every

2. That cat like to sleep under the tree.

3. He don't watch TV in the evening.

4. We walks to school together.

5. The sun rise in the east.

6. They enjoys going to the park.

7. I doesn't eat broccoli.

8. She have a red bike.

Bài tập 4: Chọn từ đã cho và hoàn thành đoạn văn sau:
at small want

My name is Nam. I live in a (1)________village in the countryside. In the morning, I get up

(2)______6 o’clock. I do morning exercise and have breakfast at 6.30 AM. Then I go to

school. I like studying English because I (3)_____to be an English teacher.

Bài tập 5: Chọn từ khác với các từ còn lại:
1. A. composer B. singer C. maths D. doctor

2. A. Monday B. Saturday C. Friday D. March

3. A. jump B. song C. cook D. paint

4. A. city B. Cambodia C. Malaysia D. Korea
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5. A. English B. History C. scientist D. PE

2. Bài tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 nâng cao

Bài tập 1: Đọc đoạn văn bên dưới và tìm thông tin để trả lời câu hỏi:
My name is Tom. I am 10 years old. I live in a small town with my parents and my younger

sister, Mary. I go to school from Monday to Friday. My favorite subject is math. I also like to

play soccer and read books.

1. How old is Tom?

2. Where does Tom live?

3. Who does Tom live with?

4. What is Tom's favorite subject?

5. What sports does Tom like to play?

Bài tập 2: Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh:
1. does/ she/ What time/ go/ bed?/ to

2. pencils./ need/ I/ some

3. three/ are/ There/ cats/ kitchen./ in/ the

4. tomorrow?/ Where/ you/ are/ going

5. playing/ like/ soccer?/ you/ Do

Bài tập 3: Nghe và chọn hình ảnh đúng:

File nghe bài tập 3

1.

A. B. C.

.

2.

A. B. C.
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3.

A. B. C.

4.

A. B. C.

5.

A. B. C.

Bài tập 4: Viết một đoạn văn ngắn về bản thân, trong đó bao gồm các thông tin sau:
Tên, tuổi, nơi ở
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Gia đình

Trường học

Sở thích

Ví dụ:
Hi! My name is Sarah. I'm 9 years old and I live in a cozy town called Greenfield. I have a

wonderful family - Mom, Dad, and my little brother, Alex. I go to Maplewood Elementary

School, where I have amazing friends and great teachers. I love drawing and playing soccer.

On weekends, I enjoy going to the park with my family and trying out new art projects. That's

a bit about me!

Bài tập 5: Đọc và khoanh tròn vào đáp án đúng:
A: (1)___________ did you do yesterday?

B: I played soccer, watched a movie, and did my homework.

A: What's your (2)__________subject?

B: I love History.

A: (3)___________ do you enjoy playing the piano?

B: Because it's relaxing and I love music.

1. A. what B. when

2. A. like B. favourite

3. A. where B. why

3. Bài tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 cơ bản

Bài tập 1: Chọn từ đã cho để hoàn thành câu:
noisy learn 25 Green Avenue the park near

1. Where do you like to ____________?

2. What’s address of____________?

3. I live at _____________.

4. It’s _____________.

Bài tập 2: Sắp xếp các từ đã cho thành câu đúng:
1. the evening?/ What/ do/ in/ you/ usually/ do

2. your/ Where/ is/ house?
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3. do/ the morning?/ What/ in/ you/ do

4. like/ do/ What/ you/ to/ eat/ for breakfast?

Bài tập 3: Nối câu hỏi với câu trả lời đúng:

1. How much is this dress? a. That skirt is fifty dollars.

2. Where’s the bookstore? b. The dress is sixty dollars.

3. How much is the skirt? c. It’s next to the supermarket.

4. Where’s the post office? d. The bookstore is on Maple Street.

Bài tập 4: Chọn đáp án đúng:
1. What’s she_________?

A. do

B. does

C. doing

D. did

2. Claura_______singing.

A. were

B. are

C. is

D. am

3._____are you going?

A. When

B. What

C. Why

D. Where

4. They are playing____the playground

A. on

B. in

C. at

D. of

Bài tập 5: Tìm lỗi sai trong mỗi câu dưới đây:
1. How many is the T-shirt?
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2. There is ten apple trees on the farm.

3. My parents are travel to Paris.

4. He has a round face and brown eye.

5. I have breakfast on 7 o’clock.

4. Bài tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 nâng cao

Bài tập 1: Chọn từ đã cho để hoàn thành câu:
look like

tall and slim

round face

long hair

1. What does your sister__________?

2. She is_________

3. My brother has a________

4. My mother has_________

Bài tập 2: Chọn chữ cái đã cho để tạo thành từ đúng:
h a

1. Long _air

2. Round f_ce

3. S_ort

4. T_ll

5. F_t

Bài tập 3: Sắp xếp các từ đã cho thành câu đúng:
1. What/ your new neighbor/ does/do for a living?

2. very/ Her performance/ in the play/ was/ impressive.

3. an amazing voice/ My cousin/ has.

4. Her intelligence/ is/ really impressive.

Bài tập 4: Nối câu hỏi với câu trả lời đúng:

1. Why did Sarah go to the store? a. It's Emily who is practicing for her recital.

2. Who is playing the piano? b. He followed a tutorial online to

troubleshoot the issue.
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3. When did your best friends arrive at the

party?

c. They got there just before 8 PM.

4. How did Tom fix the computer? d. Because she needed to buy some

groceries.

Bài tập 5: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời bên dưới:
1. It says “No parking”.

2. It is sunny.

3. Tom has a brown hair.

4. I live in Da Nang city.

5. The bakery is opposite the Trang An Primary School.
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